
Thôn Xã

A B B 2 3 4 5 6 7 8

1 1 Phan Kế Toại Chủ hộ 12/2/1964 Nam Kinh Tượng Sơn Sơn Hàm x

2 Hồ Thị Thuyết Vợ 27/02/1961 Nữ Kinh Tượng Sơn Sơn Hàm

3 Phan Kế Anh Con 19/5/2004 Nam Kinh Tượng Sơn Sơn Hàm

2 1 Trần Thị Lài Chủ hộ 02/04/1948 Nữ Kinh Tượng Sơn Sơn Hàm x

3 1 Hồ Đình Bính Chủ hộ 02/12/1966 Nam Kinh Tượng Sơn Sơn Hàm

2 Nguyễn Thị Thập Vợ 14/01/1974 Nữ Kinh Tượng Sơn Sơn Hàm

4 1 Nguyễn Thị Hồng Chủ hộ 10/02/1945 Nữ Kinh Tượng Sơn Sơn Hàm

2 Hà Thị Thắm Con 10/10/1969 Nữ Kinh Tượng Sơn Sơn Hàm

3 Hà Nguyễn Trọng Hiếu Cháu 02/10/2009 Nam Kinh Tượng Sơn Sơn Hàm

5 1 Nguyễn Thị Hường Chủ hộ 10/4/1975 Nữ Kinh Tượng Sơn Sơn Hàm

2 Phan Văn Lâm Con 23/02/2001 Nam Kinh Tượng Sơn Sơn Hàm

6 1 Hồ Đình Ninh Chủ hộ 05/12/1991 Nam Kinh Tượng Sơn Sơn Hàm

2 Nguyễn Thị Tuyết Vợ 19/5/1991 Nữ Kinh Tượng Sơn Sơn Hàm

3 Hồ Thị Phương Nhi Con 03/07/2013 Nữ Kinh Tượng Sơn Sơn Hàm

4 Hồ Thị Mai Phương Con 17/2/2017 Nữ Kinh Tượng Sơn Sơn Hàm

7 1 Trương Thị Hoa Chủ hộ 20/10/1968 Nữ Kinh Tượng Sơn Sơn Hàm

8 1 Nguyễn Đức Anh Chủ hộ 07/07/1969 Nam Kinh Tượng Sơn Sơn Hàm

2 Nguyễn Thị Hạnh Vợ 09/07/1971 Nữ Kinh Tượng Sơn Sơn Hàm
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Mẫu số 7.13

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ SƠN HÀM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



3 Nguyễn Duy Khánh Con 20/10/1993 Nam Kinh Tượng Sơn Sơn Hàm

9 1 Hồ Xuân Lượng Chủ hộ 27/1/1987 Nam Kinh Anh Sơn Sơn Hàm

3 Phạm Thị Xuân Vợ 20/2/1985 Nữ Kinh Anh Sơn Sơn Hàm

4 Hồ Duy Khánh Con 09/10/2013 Nam Kinh Anh Sơn Sơn Hàm

5 Hồ Phạm Yến Nhi Con 18/8/2015 Nữ Kinh Anh Sơn Sơn Hàm

6 Thái Thị Hường Mẹ 04/05/1957 Nữ Kinh Anh Sơn Sơn Hàm

7 Hồ Thị Trầm Em 19/12/1991 Nữ Kinh Anh Sơn Sơn Hàm

10 1 Nguyễn Quang Cừ Chủ hộ 01/11/1957 Nam Kinh Anh Sơn Sơn Hàm x

2 Trần Thị Hóa Vợ 01/09/1959 Nữ Kinh Anh Sơn Sơn Hàm

3 Nguyễn Đức Thiện Con 07/08/1998 Nam Kinh Anh Sơn Sơn Hàm x

4 Trần Thị Châu Mẹ 11/04/1929 Nữ Kinh Anh Sơn Sơn Hàm x

11 1 Phan Văn Hường Chủ hộ 01/11/1953 Nam Kinh Anh Sơn Sơn Hàm x

2 Nguyễn Thị Xuân Vợ 12/11/1951 Nữ Kinh Anh Sơn Sơn Hàm

12 1 Phan Văn Thảo Chủ hộ 05/09/1959 Nam Kinh Anh Sơn Sơn Hàm x

2 Hồ Thị Vân Vợ 10/09/1959 Nữ Kinh Anh Sơn Sơn Hàm

13 1 Đào Xuân Thông Chủ hộ 10/10/1977 Nam Kinh Anh Sơn Sơn Hàm

2 Phan Thị Xanh Vợ 05/07/1982 Nữ Kinh Anh Sơn Sơn Hàm

3 Đào Mạnh Dũng Con 02/02/2007 Nam Kinh Anh Sơn Sơn Hàm

4 Đào Xuân Sỹ Con 19/10/2008 Nam Kinh Anh Sơn Sơn Hàm

5 Đào Quyết Thắng Con 17/03/2012 Nam Kinh Anh Sơn Sơn Hàm

6 Lê Thị Quỳnh Mẹ 12/11/1938 Nữ Kinh Anh Sơn Sơn Hàm x

14 1 Nguyễn Quang Hiền Chủ hộ 06/9/1959 Nam Kinh Ph. Hoàng Sơn Hàm x

2 Phan Thị Hào Vợ 01/8/1960 Nữ Kinh Ph. Hoàng Sơn Hàm

15 1 Hồ Thị Phong Chủ hộ 07/05/1970 Nữ Kinh Ph. Hoàng Sơn Hàm

2 Hồ Đức Phúc Con 20/02/2005 Nam Kinh Ph. Hoàng Sơn Hàm

16 1 Chu Quang Linh Chủ hộ 02/03/1936 Nam Kinh Ph. Hoàng Sơn Hàm x x

2 Hồ Thị Ngân Vợ 10/2/1942 Nữ Kinh Ph. Hoàng Sơn Hàm

17 1 Hồ Huy Tuyển Chủ hộ 16/8/1954 Nam Kinh Ph. Hoàng Sơn Hàm x

2 Phạm Thị Bằng Vợ 27/9/1955 Nữ Kinh Ph. Hoàng Sơn Hàm

18 1 Đinh Nho Lợi Chủ hộ 15/6/1966 Nam Kinh Ph. Hoàng Sơn Hàm

2 Hồ Thị Hiền Vợ 16/6/1966 Nữ Kinh Ph. Hoàng Sơn Hàm

3 Đinh Nho Phúc Con 06/07/1992 Nam Kinh Ph. Hoàng Sơn Hàm x

4 Đinh Thị Đức Con 27/7/1994 Nữ Kinh Ph. Hoàng Sơn Hàm

5 Đinh Nho Khang Con 23/4/2016 Nam Kinh Ph. Hoàng Sơn Hàm

19 1 Nguyễn Thị Liên Chủ hộ 15/6/1958 Nữ Kinh Ph. Hoàng Sơn Hàm x

20 1 Trần Thị Huyến Chủ hộ 14/07/1952 Nam Kinh Ph. Hoàng Sơn Hàm x

2 Đậu Thị Trà My Cháu 30/08/2010 Nữ Kinh Ph. Hoàng Sơn Hàm



3 Đậu Trọng Hoàng Cháu 04/05/2012 Nam Kinh Ph. Hoàng Sơn Hàm

21 1 Nguyễn Thanh Phương Chủ hộ 06/9/1947 Nam Kinh Mai Lĩnh Sơn Hàm x

2 Võ Thị Hương Vợ 22/10/1953 Nữ Kinh Mai Lĩnh Sơn Hàm

3 Lê Thiên Bảo Cháu 06/12/2008 Nam Kinh Mai Lĩnh Sơn Hàm

22 1 Hồ Huy Lạc Chủ hộ 20/6/1951 Nam Kinh Mai Lĩnh Sơn Hàm x

2 Trần Thị Liên Vợ 16/5/1954 Nữ Kinh Mai Lĩnh Sơn Hàm

23 1 Hồ Huy Liên Chủ hộ 05/8/1939 Nam Kinh Mai Lĩnh Sơn Hàm x x

2 Trần Thị Đường Vợ 05/02/1945 Nữ Kinh Mai Lĩnh Sơn Hàm

24 1 Nguyễn Thị Thu Hà Chủ hộ 06/09/1982 Nữ Kinh Mai Lĩnh Sơn Hàm

2 Nguyễn Huy Hoàng Con 03/11/2005 Nam Kinh Mai Lĩnh Sơn Hàm

3 Nguyễn Văn Cường Con 28/2/2014 Nam Kinh Mai Lĩnh Sơn Hàm

25 1 Nguyễn Quốc Bảo Chủ hộ 23/6/1972 Nam Kinh Mai Lĩnh Sơn Hàm

2 Trần Thị Hằng Vợ 24/10/1981 Nữ Kinh Mai Lĩnh Sơn Hàm

3 Nguyễn Quốc Bình Con 18/7/2008 Nam Kinh Mai Lĩnh Sơn Hàm

4 Nguyễn Quốc Việt Con 13/05/2017 Nam Kinh Mai Lĩnh Sơn Hàm

5 Nguyễn Hoài My Con 12/10/2020 Nữ Kinh Mai Lĩnh Sơn Hàm

26 1 Hồ Thị Lài Chủ hộ 27/07/1947 Nữ Kinh Mai Lĩnh Sơn Hàm

2 Phan Xuân Thiên Con 26/3/1986 Nam Kinh Mai Lĩnh Sơn Hàm

27 1 Trần Đình Hợp Chủ hộ 03/09/1974 Nam Kinh Hàm Giang Sơn Hàm

2 Phạm Thị Hà Vợ 12/03/1977 Nữ Kinh Hàm Giang Sơn Hàm

3 Trần Thị Nhung Con 26/12/2002 Nữ Kinh Hàm Giang Sơn Hàm

4 Trần Thị Thanh Tâm Con 25/4/2006 Nữ Kinh Hàm Giang Sơn Hàm

5 Trần Thị Cẩm Tú Con 03/12/2016 Nữ Kinh Hàm Giang Sơn Hàm

28 1 Hồ Hữu Toàn Chủ hộ 28/11/1950 Nam Kinh Hàm Giang Sơn Hàm x

2 Hồ Hữu Quyền Con 04/8/1980 Nam Kinh Hàm Giang Sơn Hàm

3 Hồ Hữu Nhật Con 06/12/1983 Nam Kinh Hàm Giang Sơn Hàm

4 Nguyễn Thị Huyền Dâu 26/09/1979 Nữ Kinh Hàm Giang Sơn Hàm

5 Hồ Thị Ngọc Yến Cháu 05/10/2009 Nữ Kinh Hàm Giang Sơn Hàm

6 Hồ Thị Kim Ngân Cháu 14/12/2018 Nữ Kinh Hàm Giang Sơn Hàm

29 1 Nguyễn Dục Chủ hộ 27/12/1952 Nam Kinh Hàm Giang Sơn Hàm x

2 Lưu Thị Hảo Vợ 02/07/1949 Nữ Kinh Hàm Giang Sơn Hàm

30 1 Lê Xuân Bửu Chủ hộ 07/04/1960 Nam Kinh Hàm Giang Sơn Hàm x

2 Nguyễn Thị Bá Vợ 15/6/1960 Nữ Kinh Hàm Giang Sơn Hàm

3 Lê Xuân Dũng Con 15/6/1988 Nam Kinh Hàm Giang Sơn Hàm

4 Lê Xuân Huyền Con 16/07/1993 Nam Kinh Hàm Giang Sơn Hàm

5 Lê Nay Quỳnh Trang Cháu 28/6/2014 Nữ Kinh Hàm Giang Sơn Hàm



6 Lê Nay Xuân Phúc Cháu 23/7/2016 Nam Kinh Hàm Giang Sơn Hàm

31 1 Nguyễn Văn Vị Chủ hộ 20/08/1957 Nam Kinh Hàm Giang Sơn Hàm x

2 Lê Thị Lan Vợ 25/07/1957 Nữ Kinh Hàm Giang Sơn Hàm

32 1 Hồ Huy Tài Chủ hộ 19/02/1954 Nam Kinh Hàm Giang Sơn Hàm x x

2 Nguyễn Thị Chiu Vợ 15/06/1955 Nữ Kinh Hàm Giang Sơn Hàm

3 Hồ Huy Tình Con 15/06/1976 Nam Kinh Hàm Giang Sơn Hàm

33 1 Hồ Thị Mai Chủ hộ 03/08/1947 Nữ Kinh Hàm Giang Sơn Hàm x

34 1 Đinh Sỹ Nam Chủ hộ 10/11/1974 Nam Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm x

2 Trần Thị Lý Vợ 13/01/1978 Nữ Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm

3 Đinh Nho Hoài Con 19/10/2000 Nam Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm

35 1 Phan Văn Ái Chủ hộ 10/03/1965 Nam Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm

36 1 Nguyễn Thanh Quang Chủ hộ 02/09/1959 Nam Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm x

2 Lê Thị Sâm Vợ 01/02/1960 Nữ Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm

37 1 Bạch Văn Anh Chủ hộ 11/09/1990 Nam Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm

2 Lê Thị Thương Vợ 06/02/1993 Nữ Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm

3 Bạch Văn Khôi Con 08/12/2016 Nam Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm

4 Bạch Kim Thư Con 17/11/2018 Nữ Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm

5 Bạch Kim Ngọc Con 05/08/2022 Nữ Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm

38 1 Nguyễn Quốc Chương Chủ hộ 07/12/1976 Nam Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm x

2 Trần Thị Vân Vợ 29/10/1972 Nữ Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm

39 1 Lê Toàn Chủ hộ 02/12/1954 Nam Kinh Liên Sơn Sơn Hàm x

2 Đinh Thị Vinh Vợ 06/12/1959 Nữ Kinh Liên Sơn Sơn Hàm

40 1 Lê Thị Sen Chủ hộ 16/11/1949 Nữ Kinh Liên Sơn Sơn Hàm x

41 1 Nguyễn Thị Lý Chủ hộ 11/02/1948 Nữ Kinh Liên Sơn Sơn Hàm x

42 1 Nguyễn Đình Trung Chủ hộ 04/04/1972 Nam Kinh Liên Sơn Sơn Hàm

2 Nguyễn Đình Phúc Con 20/6/2003 Nam Kinh Liên Sơn Sơn Hàm

3 Nguyễn Thị Phương Linh Con 09/06/2007 Nữ Kinh Liên Sơn Sơn Hàm

4 Nguyễn Thị Thanh Hiền Con 07/01/2018 Nữ Kinh Liên Sơn Sơn Hàm

43 1 Nguyễn Thiện Chẩm Chủ hộ 10/02/1939 Nam Kinh Liên Sơn Sơn Hàm x x

2 Nguyễn Thị Mai Vợ 22/02/1945 Nữ Kinh Liên Sơn Sơn Hàm

44 1 Nguyễn Thị Tâm Chủ hộ 01/01/1963 Nữ Kinh Liên Sơn Sơn Hàm x

45 1 Trần Văn Đính Chủ hộ 10/06/1959 Nam Kinh Bình Sơn Sơn Hàm x

2 Nguyễn Thị Giáp Vợ 07/10/1966 Nữ Kinh Bình Sơn Sơn Hàm

46 1 Nguyễn Văn Trung Chủ hộ 29/7/1983 Nam Kinh Bình Sơn Sơn Hàm

2 Nguyễn Thị Ninh Vợ 11/3/1984 Nữ Kinh Bình Sơn Sơn Hàm

3 Nguyễn Mai Anh Con 18/11/2011 Nữ Kinh Bình Sơn Sơn Hàm



4 Nguyễn Thị Ngọc Lan Con 11/7/2013 Nữ Kinh Bình Sơn Sơn Hàm

5 Nguyễn Hoàng Phúc Con 22/09/2019 Nam Kinh Bình Sơn Sơn Hàm

47 1 Trần Thị Xuân Chủ hộ 6/6/1959 Nữ Kinh Bình Sơn Sơn Hàm x

48 1 Đào Thị Hồng Chủ hộ 10/10/1952 Nữ Kinh Bình Sơn Sơn Hàm

2 Phan Thị Thành Cháu 14/7/2005 Nữ Kinh Bình Sơn Sơn Hàm

49 1 Lưu Thị Hoa Chủ hộ 27/12/1973 Nữ Kinh Bình Sơn Sơn Hàm

2 Nguyễn Văn Thời Con 25/3/2011 Nam Kinh Bình Sơn Sơn Hàm

50 1 Hà Văn Minh Chủ hộ 20/10/1991 Nam Thái Bình Sơn Sơn Hàm

2 Nguyễn Thị Thân Vợ 11/03/1994 Nữ Kinh Bình Sơn Sơn Hàm

3 Hà Thùy Trúc Con 10/04/2011 Nữ Thái Bình Sơn Sơn Hàm

4 Hà Văn Vũ Duy Con 03/11/2015 Nam Thái Bình Sơn Sơn Hàm

51 1 Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ hộ 06/9/1964 Nữ Kinh Bình Sơn Sơn Hàm x x

25 13 0

        Trần Thị Thu Phƣơng Phan Xuân Hải

Tổng cộng có 51 hộ 139 khẩu

Sơn Hàm, ngày 02 tháng 12 năm 2022

        NGƢỜI LẬP BIỂU XÁC NHẬN CỦA PHÒNG LAO ĐỘNG TBXH TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH


